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- Đại học Edinburgh và Bristol (Anh) 

- Công ty Arteriocyte bang Ohio (Mỹ)
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http://www.dailymail.co.uk/health/article-2053829/Artificial-blood-

stem-cells-used-transfusions-just-years.html
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Các nhà khoa học Trƣờng Đại học Pierre Paris và Marie 

Curie Pháp đã thử nghiệm thành công máu ngƣời nhân 

tạo đƣợc chế tạo từ tế bào gốc trên cơ thể ngƣời.

(15/11/2011)
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2012: PHÔI THAI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH MÁU
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Cty Biopure (Châu Âu)
Hemopure

Cty Arteriocyte (Mỹ)
TBG dây rốn

ĐH Edinburgh và Bristol (Anh)

ĐH McMaster (Canada)

TBG Tủy xƣơng

TBG da

Cty Tonen (Nhật bản)
TB biến đổi gen
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(Huyết đồ - Hemogramme)
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Trạng thái cơ thể

Vị trí lấy máu

Kỹ thuật, phƣơng tiện
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PHƢƠNG PHÁP DO WHO QUY ĐỊNH

HUYẾT THANH

HUYẾT TƢƠNG

MÁU TOÀN PHẦN
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GIỐNG NHƢ LẤY HUYẾT TƢƠNG

KHÔNG LY TÂM

KHÔNG LOẠI BỎ

MỤC ĐÍCH:

Để định lƣợng glucose máu

Để xét nghiệm huyết học

Để xét nghiệm đông máu

Để …
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MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG

HẴNG AMS – Anh QuốcModel: AMS-CC18s

Tốc độ phân tích: 60 test/ giờ
18 THÔNG SỐ
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Bộ nhớ có thể lƣu đƣợc 10.000 bệnh nhân.

MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG

HẴNG ABBOTT – HOA KỲModel: CD 3200

Tốc độ phân tích: 80 test/ giờ

22 THÔNG SỐ
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Công thức máu có 17 (18) chỉ số cơ

bản (theo trình tự đọc của máy)

1) WBC (BT: 4.0-10.0 x109tb/l)

(White Blood Cell: bạch cầu)

2) NEU (BT: 2.8 - 6.5 x109tb/l)

(NEUTROPHIL: Đa nhân trung tính)
GR (Granulocyte) BC hạt

Số lƣợng BC có trong 1 lít máu toàn phần

Đơn vị tính Giga/lít ( G/l = 109/l ).
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3) LYM (BT: 1.2-4.0 x109tb/l)

LY (LYMPHOCYTE: Bạch cầu Lympho)

4) MONO (BT: 0.05-0.40 x109tb/l)

MO (MONOCYTE: Tế bào đơn nhân)

5) EOS (BT: 0,16-0,8 x109tb/l)

EO (EOSINOPHIL: Đa nhân /hạt ƣa acid)

6) BASO (BT: 0,01-0,12 x109tb/l)

(BASOPHIL: BC Đa nhân /hạt ƣa kiềm)
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7) RBC (BT: Nam= 4.2-5.4; Nữ= 4.0-4.9 x1012tb/l)

(Red Blood Cell: hồng cầu)

8) HGB (BT: Nam= 130-160; Nữ= 120-142 g/l)

Hb (Hemoglobine: huyết sắc tố)

Số lƣợng HC có trong 1 lít máu toàn phần

Đơn vị tính Tera/lít (T/l = 1012/l)
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11) MCH (BT: 28-32 pg ‘picogam=10-12g’)

(Mean Corpuscular Hemoglobin: số

lƣợng hemoglobin trung bình trong

một hồng cầu)

9) HCT (BT: Nam= 37-48; Nữ= 34-44 %)

HC (Hematocrit: dung tích hồng cầu)

10) MCV (BT: 85-95 fl - ‘femtolit = 10-15 lít’)

(Mean Corpuscular Volume: thể tích

trung bình một hồng cầu)
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14) PLT (150-500 x 109 tiểu phần/l) 

PLC (Platelet: Tiểu cầu)

15) MPV (BT: 5-11,5 fl ‘femtolit=10-15lít’)

(Mean Platelet Volume: Thể tích trung bình TC)

12) MCHC (BT: 320-360 g/l)

(Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration: 

nồng độ hemoglobin  trung bình trong 1 HC)

13) RDW (BT: 11-14%)

(Red [cell] Distribution Width: phân bố hình

thái kích thƣớc HC [khoảng phân bố HC])                 

Số lƣợng tiểu cầu có trong một lít máu toàn phần

Đơn vị tính Giga/ lít ( G/l = 109/l ). 
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18) RET (BT: 0,016 – 0,095 x 109/l) 

(Reticulocyte: Số lƣợng HC lƣới)

Hoặc RET% (BT: 0,5 – 2,0%) 

(% Reticulocyte:Tỷ lệ % hồng cầu lƣới) 

16) PCT (BT: 1,6 – 3,6 %)

(Plateletcrit: Thể tích khối tiểu cầu)

17) PDW (BT: 11-15%)

(Platelet distribution width: Dải phân bố

kích thƣớc tiểu cầu)
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Test chức năng đông, cầm máu

Test thời gian máu chảy, nhóm máu

Test trạng thái sản xuất HC

Test Thalassemia, thiếu máu

Test để truyền máu…

…
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Loại BC
Giá trị tuyệt đối

(trong 1mm³)
Tỷ lệ %

NEUTROPHIL 1700 - 7000 60 - 66%

EOSINOPHIL 50 - 500 2 - 11%

BASOPHIL 10 - 50 O,5 - 1%

MONOCYTE 100 - 1000 2 – 2,5%

LYMPHOCYTE 1000 - 4000 20 - 25%
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3. Một số bệnh máu
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D50 Thiếu máu do thiếu sắt -Iron deficiency 

anaemia

D51 Thiếu máu do thiếu vitamin B12 -Vitamine B12 

deficiency anaemia

D52 Thiếu máu do thiếu folate -Folate deficiency 

anaemia

D53 Các thiếu máu dinh dƣỡng khác -Other 

nutritional anaemia

Thiếu máu dinh dƣỡng

Nutritional anaemias (D50-53) 
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D55 Thiếu máu do rối loạn men -Anaemia due to 

enzyme disorders 

D56 Bệnh Thalassaemia -Thalassaemia

D57 Bệnh hồng cầu liềm - Sickle -cell disorders 

D58 Các thiếu máu tan máu di truyền khác -Other 

hereditary haemolytic anaemias

D59 Thiếu máu tan máu mắc phải -Acquired 

haemolytic anaemia

Thiếu máu tan máu

Haemolytic anaemia (D55-D59)

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


D60 Bất sản đơn thuần dòng hồng cầu mắc phải

(giảm nguyên hồng cầu) –

Acquired pure red cell aplasia (erythroblastopenia)

Đ61 Các thiếu máu bất sản khác - Other plastic anaemia

D62 Thiếu máu sau xuất huyết cấp tính - Acute 

posthaemorrhagic anaemia

D63 Thiếu máu trong các bệnh mạn tính ddã đƣợc

phân loại ở các phần khác - Anaemia in chronic 

diseases classified elsewhere

D64 Các thiếu máu khác -Other anaemias

Bất sản tủy và các thiếu máu khác

Aplastic and other anaemias (D60-D64)
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D65 Đông máu nội mạch rải rác (Hội chứng thiếu

fibrine) -Disseminate intravascular 

coagulation (defibrination syndrome) 

D66 Thiếu yếu tố VIII di truyền - Hereditary factor 

VIII deficiency 

D67 Thiếu yếu tố IX di truyền - Hereditary factor IX 

deficiency 

D68 Các bất thƣờng đông máu khác - Other 

coagulation defects 

D69 Ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết

khác - Purpura and haemorrhagic conditions 

Các rối loạn đông máu, ban xuất huyết và

các tình trạng chẩy máu khác -

Coagulation defects, purpura and 

otherhaemorrhagic conditions (D65-D69) 
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D70 Chứng không có bạch cầu hạt - Agranulocytosis 

D71 Rối loạn chức nǎng bạch cầu hạt trung tính –

Functional disorders of polymorphonucnear neutrophils 

D72 Các rối loạn khác của bạch cầu - Other disorders of 

white blood cells 

D73 Bệnh lý lách - Diseases of spleen 

D74 Chứng methemoglobin máu -Methaemoglobinaemia

D75 Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác -Other diseases 

of blood and blood forming organs 

D76 Các bệnh liên quan đến tổ chức lympho-liên võng và hệ

thống liên võng tổ chức bào - Certain diseases involving 

lymphoreticular tissue and reticulohistiocystic system 

D77 Rối loạn của máu và cơ quan tạo máu trong các bệnh

khác -Other disorders of blood and blood -forming organs in 

diseases classified elsewhere 

Bệnh khác của máu và cơ quan tạo máu

Other diseases of blood and blood-forming organs (D70-D77) 
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D80 Thiếu hụt miễn dịch do thiếu hụt chủ yếu là kháng thể -

Immunodeficiency with predominantly antibody defects 

D81 Suy giảm miễn dịch kết hợp - Combined 

immunodeficiencies

D82 Suy giảm miễn dịch liên quan đến các khuyết thiếu chủ

yếu khác - Immunodeficiency associated with other 

major defects 

D83 Suy giảm miễn dịch biến thiên phổ biến -Common 

variable immunodeficiency 

D84 Các suy giảm miễn dịch khác -Other immunodeficiencies

D86 Bệnh Sarcoid -Sarcoidosis 

D89 Rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch, chƣa phân loại

nơi khác -Other disorders involving the immune 

mechanism NEC 

Các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch

Certain disorders involving the immune 

mechanism (D80-D89) 
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CẢM ƠN
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